
LUYỆN KIM BỘT

TẠO HÌNH BẰNG NUNG KẾT KHỐI 
BỘT KIM LOẠI 
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CÔNG NGHỆ CHUNG = CÔNG 
NGHỆ CERAMIC

BỘT KIM LOẠI          TẠO HÌNH                        NUNG KẾT KHỐI
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Ứng dụng điển hình

Lĩnh vực ứng dụng Kim loại Tác dụng 

Đá mài

Kỹ thuật hàng không

Ô tô

Điện, điện tử

Kỹ thuật nhiệt độ cao

lubrication

Tiếp điểm (Joining)

Vật liệu từ

Cơ khí

Y học, răng

Luyện kim

Kỹ thuật hạt nhân

Vật liệu văn phòng

Fe,Sn,Zn

Al,Be,Nb

Cu,Fe,W

Au,Ag,Mo

Mo,Pt,W

Cu,Fe,Sn

Cu,Fe,Sn

Co,Fe,Ni

Cu,Mn,W

Ag,Au,W

Al,Ce,Si

Be,Ni,W

Al,Fe,Ti

Làm sạch, đá mài

Jet engines,heat shields

Van, phanh, hộp số

Cầu dao, giải nhiệt diot

Thanh đốt, thermocouple

Điện cực, solder

Greases, abradable seals

Đóng ngắt đện, nam châm

Khuôn, công cụ, bearing

Vật liệu cấy ghép, amalgam

Lớp phủ kim loại, hợp kim

Shielding,lọc, phản xạ

Máy copy, cams
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Kỹ thuật luyện kim bột
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GIA CÔNG BỘT

 TẠO HÌNH NGUỘI VÀ KẾT KHỐI

-ép

-rolling

-extrusion

-injection molding

-ép đẳng tĩnh

 ÉP NÓNG ĐẲNG TĨNH
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Nguyên lý TẠO HÌNH ÉP
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TẠO HÌNH (COMPACTION)

 a)-tạo hình bột 
kim loại trong 
khuôn

 b)-Mẫu trước khi 
nung (green 
body, mộc).
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MÁY ÉP CƠ HỌC

 A7.3 MN

 825 tấn
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Ép trục lăn
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Powder extruction
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Ép đẳng tĩnh 
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Ép nóng đẳng tĩnh   
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Hình dạng bột kim loại
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Bột kim loại
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Tạo bột kim loại
phương pháp phun

Kim loại 
nóng chảy

(a)Atomazation                                        (b) Atomazation with rotating
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Tạo bột kim loại
phương pháp nghiền cơ học

(a)Máy đập trục           (b)Máy nghiền bi                   (c) Máy đập búa 
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Áp lực ép cho các bột kim loại 
khác nhau

KIM LOẠI ÁP LỰC ÉP

(MPa)
Al

Brass

Cu

Fe

Ta (tantalum)

Tungsten

Al2O3

C

SiC 

Ferite

70 – 275

400 – 700

200 – 275

350 – 800

70 – 140

70 – 140

110 – 140

140 – 165

140 – 400

110 - 165
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CƠ CHẾ KẾT KHỐI

 (A)-Không pha lỏng

-Cầu nối (liên kết) hình 
thành do khuếch tán ô 
trống

 (B)-Có pha lỏng

-Cầu nối (liên kết) hình 
thành do bay hơi –
ngưng tụ, hoặc do nóng 
chảy các dung dịch rắn

(A)                      (B)
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KẾT KHỐI

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Nhiệt độ và thời gian kết khối 
một số kim loại

Vật liệu Nhiệt độ 

(0C)

Thời gian

(phút)

Đồng, Brass, bạc

Sắt và graphit-sắt

Nickel

Thép không rỉ

Hợp kim Alnico (nam châm vĩnh cửu)

Ferit

Tungsten carbid

Molipden

Tungsten

Tantalum 

760 – 900

1000 – 1150

1000 - 1150

1100 – 1290

1200 – 1300

1200 – 1500

1450 – 1500 

2050

2350

2400

10 – 45 

8 – 45

30 – 45

30 – 60

120 – 150

10 – 600

20 – 30

120

480

480
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Mức kết khối
đánh giá bằng độ xốp, mật độ
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Mật độ mẫu không đồng nhất
(do ép không đều)
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MỘT SỐ SẢN PHẨM
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